
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 
LONG ĐIỀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________ _________________________________ 

Số:  01/2015/QTCT-LDG Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2015 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(Năm 2014) 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
 

  - Tên công ty đại chúng:  Công ty cổ phần Địa ốc Long Điền 
  - Địa chỉ trụ sở chính:    104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai  
  - Điện thoại: (061) 896 6666  Fax:(061) 896 6668  Email: info@longdien.vn 
               - Vốn điều lệ: 750.000.000.000 đồng 
  - Mã chứng khoán (nếu có): 
 

 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 
 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham dự 

01 Ông Lê Kỳ Phùng Chủ tịch 5 100%  
02 Ông Lý Khai Thuận Thành Viên 5 100%  
03 Ông Trần Công 

Luận 
Thành Viên 5 100%  

04 Ông Bùi Đắc Tuấn Thành Viên 5 100%  
05 Ông Hà Đức Hiếu Thành Viên 5 100%  
06 Ông Thạch Mạnh 

Sang 
Thành Viên 1 100% Bổ nhiệm từ 

05/12/2014 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Chủ tịch và các thành 

viên Hội đồng quản trị thường xuyên, liên tục quan tâm đến hoạt động của công 
ty, hỗ trợ kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc và các 
thành viên khác trong Ban điều hành công ty.   

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập 
tiểu ban. 
 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 
 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

01 15/2014/QĐ-
LĐ/HĐQT 

15/05/2014 Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất thuộc dự án khu dân cư – dịch vụ 
Giang Điền (khu A) 

02 18/2014/NQ-HĐQT 19/10/2014 Vay vốn Ngân hàng Việt Á 
03 19/2014/NQ-HĐQT 15/10/2014 Thông qua hồ sơ đăng ký Công ty đại 

chúng 
04 20/2014/NQ-HĐQT 31/10/2014 Thông qua gói thầu cung cấp vật tư và 

thi công hạ tầng kỹ thuật dự án Palmela 



Residence 
05 21/2014/NQ-HĐQT 05/12/2014 Phê chuẩn việc Ông Trần Công Luận 

thôi chức vụ Thành viên HĐQT theo 
nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm Ông 
Thạch Mạnh Sang giữ chức vụ thành 
viện HĐQT thay thế cho ông Trần 
Công Luận  

Ghi chú : Việc ngắt quãng số thứ tự các Nghị quyết HĐQT như trên là do công 
ty đã thực hiện theo dõi, đánh số thứ tự các Nghị quyết HĐQT chung với các 
công văn khác trong năm 2014, việc này sẽ được khắc phục và cải thiện trong 
năm 2015. 
 



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 
6 tháng/năm):  
 

ST
T 

Tên tổ 
chức/cá 
nhân 

Tài 
kho
ản 
GD
CK 

Chức 
vụ tại 
công ty  

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

1 Lê Kỳ 
Phùng 

 Chủ 
tịch 

023007064 08/08/2008 

 

CA Tp. 
HCM 

508A Nguyễn Đình 
Chiểu, phường 4, quận 
3, TP.HCM 

19/08/2010   

2 Hà Đức 
Hiếu 

 Thành 
viên 

025149158 09/06/2009 Tp.HCM 29/15 KP3, P. Phước 
Long B, Q.9, Tp. HCM. 

27/12/2013   

3 Bùi Đắc 
Tuấn 

 Thành 
viên 

020896143 29/06/2012 CA. 
TP.HCM 

463/13 Lê Cảnh Tuân, P. 
Phú Thọ Hòa, Q. Tân 
Phú, TP.HCM 

19/08/2010   

4 Lý Khai 
Thuận 

 Thành 
viên 
kiêm 
P.TGĐ 

023007255 19/08/2004 TP.HCM 262/1 Lê Văn Sỹ, P. 14, 
Q. 3, TP.HCM 

 

19/08/2010   

5 Trần Công 
Luận 

 Thành 
viên 

321056984 30/07/2012 Bến Tre Ấp I, An Ngãi Trung, H. 
Ba Tri, T. Bến Tre. 

27/12/2013 05/12/2014 Từ nhiệm theo 
nguyện vọng cá 
nhân 

6 Thạch 
Mạnh 
Sang 

 Thành 
viên 

025899287 10/06/2014 

 

CA Tp. 
HCM 

3.16 C/c Phú Gia Hưng, 
Lê Đức Thọ, P15, Gò 
Vấp, TP.HCM 

05/12/2014  Bổ nhiệm thay 
Ông Trần Công 
Luận 

7 Vũ Kim 
Điền 

 Tổng 
Giám 

025272227 02/03/2010 TP.HCM 49/4A, Quang Trung, 
P.08, Gò Vấp, TP.HCM 

24/09/2012   



đốc 

8 Trần Văn 
Minh 

 Trưởng 
ban 

025475929 26/09/2011 TP.HCM C104C2, Man Thiện, P. 
Hiệp Phú, Q9, TP.HCM 

19/08/2010   

9 Đặng 
Quang Hải 

 Thành 
viên 

024615014 26/10/2006 Tp HCM 23 Block 123,CC Mỹ 
Phước, Bùi Hữu Nghĩa, 
P2, Q. Bình Thạnh, Tp 
HCM 

12/08/2014   

10 Phạm 
Hồng Sơn 

 Thành 
viên 

025464112 26/03/2011 Tp HCM 8A/9C1 Thái Văn Lung, 
P. Bến Nghé, Q1, 
TP.HCM 

12/08/2014   

11 Võ Đình 
Ban 

 Kế toán 
trưởng 

211687740 22/11/2010 Bình 
Định 

KV8,P. Đống Đa, TP. 
Quy Nhơn, Bình Định 

24/03/2014   

12 Nguyễn 
Quang Đạt 

 Giám 
đốc tài 
chính 

025503542 08/07/2011 TP.HCM B3.5 CC Phú Hoàng 
Anh 1, đường Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, 
TP.HCM 

17/04/2014   

13 Công ty 
CP Du 
lịch Giang 
Điền 

 Công ty 
con 

3600859529 11/12/2006 Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai 

104/4 Ấp Hòa Bình, xã 
Giang Điền, Trảng Bom, 
Đồng Nai 

13/10/2014   

14 CTCP Đầu 
tư Xây 
dựng Đại 
Thịnh Phát  

 Công ty 
con 

0312384640 24/07/2013 Sở KHĐT 
TP.HCM 

P.802, tòa nhà Vietnam 
Business Center, số 57 – 
59 Hồ Tùng Mậu, P. 
Bến Nghé, Q1, TP.HCM 

24/07/2013   

15 Công ty 
TNHH 
Đảo Ngọc 

 Công ty 
con 

0302975806 09/10/2002 Sở KHĐT 
TP.HCM 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P24, 
Bình Thạnh, TP.HCM 

17/12/2013   



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): 
 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 
 

 

Stt Tên cá 
nhân/tổ 

chức 

Số tài 
khoản 
giao 
dịch 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ/quan 

hệ 

Giới 
tính 

Địa chỉ Số ID Ngày cấp Nơi cấp  SLCP cá 
nhân/đại 

diện sở hữu  

Tỷ lệ 
sở hữu 

Ghi 
chú 

I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT       

1 Lê Kỳ 
Phùng 

  Chủ tịch  Nam 508A Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 4, quận 3, 
TP.HCM 

023007064 08/08/2008 TP.HCM 9,410,980 12.55%  

1.1 Lê Văn Hòa   Cha (đã 
mất) 

Nam                         -    0.00%  

1.2 Chương Thị 
Chín 

  Mẹ (đã 
mất) 

Nữ                         -    0.00%  

1.3 Lê Bích Liên   Chị (đã 
mất) 

Nữ                         -    0.00%  

1.4 Lê Bích 
Giao 

  Chị Nữ 14B, ấp Long Đức 2, xã Tam 
Phước, huyện Long Thành, 
Đồng Nai 

272547654 13/07/2012 CA Đồng 
Nai 

                -    0.00%  

1.5 Bà Lý Thị 
Tố Trinh 

  Vợ Nữ 508/1 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 4, quận 3, TP.HCM 

023007065 10/05/2013 CA Tp. 
HCM 

                -    0.00%  

1.6 Lê Vĩnh Phát   Con Nam 508/1 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 4, quận 3, Tp. HCM 

024973451 12/12/2008 CA Tp. 
HCM 

                -    0.00%  

1.7 Lê Phúc An   Con Nam 508/1 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 4, quận 3, Tp. HCM 

024612481 03/03/2011 CA Tp. 
HCM 

                -    0.00%  



1.8 Lê Phú 
Cường 

  Con Nam 508/1 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 4, quận 3, Tp. HCM 

024613145 03/03/2011 CA Tp. 
HCM 

                -    0.00%  

1.9 Công ty CP 
Du lịch 
Giang Điền 

  Chủ tịch 
HĐQT 

  104/4 Ấp Hòa Bình, xã 
Giang Điền, Trảng Bom, 
Đồng Nai 

3600859529 11/12/2006 Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai 

                -    0.00%  

1.10 Công ty 
TNHH Du 
lịch Phú Lạc 

  - Chủ tịch 
HĐTV 
- Đại diện 
vốn tại 
Công ty 
CP Địa ốc 
Long Điền 

  14B Ấp Long Đức 2, xã Tam 
Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

3600514066 19/09/2001 Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai 

    12,598,006  16.80%  

            

2 Hà Đức 
Hiếu 

0 Phó Chủ 
tịch 

Nam 29/15 KP3, P. Phước Long 
B, Q.9, Tp. HCM. 

025149158 28/10/2010 TP.HCM          50,000  0.07%  

2.1 Hà Thanh 
Sơn 

  Cha Nam 29/15 Khu phố 3, P.Phước 
Long B, Quận 9, HCM 

024553492 30/08/2006 TP.HCM   0.00%  

2.2 Thân Thị 
Ngọc 

  Mẹ Nữ 182 Dã Tượng, P.Vĩnh 
Nguyên, Nha Trang 

225391687 21/05/2008 Khánh Hòa   0.00%  

2.3 Hà Hải Nam   Anh Nam 29/15 Khu phố 3, P.Phước 
Long B, Quận 9, HCM 

024993974 14/11/2008 TP.HCM   0.00%  

2.4 Hà Hương 
Giang 

  Chị Nữ 27 NguyễnVăn Nghi, P.6, 
Quận GòVấp, HCM 

025483964 05/08/2011 TP.HCM   0.00%  

2.5 CTCP Dịch 
vụ và Xây 
dựng Địa ốc 
Đất Xanh 

  Quyền 
Giám đốc 
tài chính 

  27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. 
Bình Thạnh, HCM 

0303104343 23/11/2007 Phòng 
ĐKKD 

TP.HCM 

    12,151,621  16.20%  



2.6 CTCP Đầu 
tư và Phát 
triển 
TP.HCM 

  Phó TGĐ   27 ĐinhBộLĩnh, P.24, 
Q.BìnhThạnh, HCM 

0305220835 26/09/2007 Sở KHĐT 
TP.HCM 

  0.00%  

2.7 CTCP Xây 
dựng ECI 

  Thành 
viên 
HĐQT 

  27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q.Bình Thạnh, HCM 

0310790171 12/12/2013 Sở KHĐT 
TP.HCM 

  0.00%  

2.8 CTCP Đầu 
tư và Dịch 
vụ Đất Xanh 
Miền Nam 

  Thành 
viên 
HĐQT 

  114 Nguyễn Cửu Vân, P.17, 
Q.Bình Thạnh, HCM 

0309613523 03/12/2013 Sở KHĐT 
TP.HCM 

  0.00%  

2.9 CTCP Dịch 
vụ và Địa ốc 
Đất Xanh 
Miền Bắc 

  Thành 
viên 
HĐQT 

  Tầng 18, Tòa nhà Center 
Building, Dư án Hapulico 
Complex Số 1 Nguyễn Huy 
Tưởng, Thanh Xuân Trung, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

0104794967 07/07/2010 Sở KHĐT 
Hà Nội 

  0.00%  

            

3 Bùi Đắc 
Tuấn 

  Thành 
viên 

Nam 463/13 Lê Cảnh Tuân, P. 
Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, 
TP.HCM 

020896143 29/06/2012 TP.HCM        149,598  0.20%  

3.1 Bùi Đắt 
Thưởng 

  Cha Nam 22/38 Huỳnh Đình Hai, P24, 
Q Bình Thạnh, TPHCM 

020229666 17/10/1996  CATP HCM                 -    0.00%  

3.2 Đống thị 
Hảo 

  Mẹ Nữ 22/38 Huỳnh Đình Hai, P24, 
Q Bình Thạnh, TPHCM 

020229667 17/10/1996  CATP HCM                 -    0.00%  

3.3 Nguyễn Thị 
Tịnh An 

  Vợ Nữ 48/18 Lê Cảnh Tuân, P Phú 
Thọ Hòa, Q Tân Phú, 
TPHCM 

020485674 08/5/2007  CATP HCM                 -    0.00%  

3.4 Bùi Đắc 
Thiện 

  Anh ruột Nam 22/38 Huỳnh Đình Hai, P24, 
Q Bình Thạnh, TPHCM 

022576663 04/7/2007  CATP HCM                 -    0.00%  



3.5 Bùi Đắc 
Thịnh 

  Em ruột Nam 22/38 Huỳnh Đình Hai, P24, 
Q Bình Thạnh, TPHCM 

022741891 29/4/2014  CATP HCM                 -    0.00%  

3.6 Bùi thị 
Thanh 
Hương 

  Em ruột Nam 22/38 Huỳnh Đình Hai, P24, 
Q Bình Thạnh, TPHCM 

023034577 13/5/2010  CATP HCM                 -    0.00%  

3.7 Bùi Đắc 
Toàn 

  Em ruột Nam 22/38 Huỳnh Đình Hai, P24, 
Q Bình Thạnh, TPHCM 

023202257 25/10/2011  CATP HCM                 -    0.00%  

3.8 Bùi Thanh 
Huyền 

  Con Nữ 48/18 Lê Cảnh Tuân, P Phú 
Thọ Hòa, Q Tân Phú, 
TPHCM 

024744676 07/4/2007  CATP HCM                 -    0.00%  

3.9 Bùi Đắc 
Thuận 

  Con Nam 48/18 Lê Cảnh Tuân, P Phú 
Thọ Hòa, Q Tân Phú, 
TPHCM 

025623690 29/6/2012  CATP HCM                 -    0.00%  

3.10 Trung tâm 
Nghiên cứu 
Phát triển 
Đồng bằng 
sông Cửu 
Long 

  Phó Giám 
đốc 

  98 Trần Quang Khải, P Tân 
Định, Q1, TPHCM 

481/TCCB-QĐ 06/08/1991 Ủy ban Khoa 
học Nhà 

nước  

                -    0.00%  

3.11 Công ty cổ 
phần Đầu tư 
Xây dựng 
Đại Thịnh 
Phát 

  Chủ tịch 
HĐQT 

  P.802, tòa nhà Vietnam 
Business Center, số 57 – 59 
Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, 
Q1, TP.HCM 

0312384640 24/07/2013 Sở KHĐT 
TP.HCM 

                -    0.00%  

3.12 Công ty CP 
Du lịch 
Giang Điền 

  Thành 
viên 
HĐQT 

  104/4 Ấp Hòa Bình, xã 
Giang Điền, Trảng Bom, 
Đồng Nai 

3600859529 11/12/2006 Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai 

                -    0.00%  

            



4 Lý Khai 
Thuận 

0 Thành 
viên kiêm 
Phó Tổng 
Giám đốc 

Nam 262/1 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 
3, TP.HCM 

023007255 19/08/2004 TP.HCM          20,000  0.03%  

4.1 Lý Văn 
Chuối 

  Cha (đã 
mất) 

Nam                         -    0.00%  

4.2 Ngô Ngọc 
Ánh 

  Mẹ (đã 
mất) 

Nữ                         -    0.00%  

4.3 Võ Thị Đài 
Trang 

  Vợ Nữ 262/1 Lê Văn Sỹ, P 14, Quận 
3, TP. HCM 

023007256 19/08/2004 CA. 
TP.HCM 

                -    0.00%  

4.4 Lý Tố Lan   Chị Nữ 262/5 Lê Văn Sỹ, P 14, Quận 
3, TP. HCM 

023007066 05/01/2004 CA. 
TP.HCM 

      3,250,000  4.33%  

4.5 Lý Thị Tố 
Trinh 

  Chị Nữ 508/1 Nguyễn Đình Chiểu, 
P.4, Q.3 Tp. HCM 

023007065 10/05/2013 CA. 
TP.HCM 

                -    0.00%  

4.6 Lý Hồng 
Chương 

  Con (còn 
nhỏ) 

Nam 262/1 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 
3, TP.HCM 

                      -    0.00%  

4.7 Lý Hồng 
Duy 

  Con (còn 
nhỏ) 

Nam 262/1 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 
3, TP.HCM 

                      -    0.00%  

4.8 Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Phát 
triển Du lịch 
Khang Hưng 

  Chủ tịch 
HĐTV 

  14D Đặng Văn Ngữ, P 10, 
Quận PN, TP. HCM 

312506271 16/10/2013 SKHĐT. TP 
HCM 

                -    0.00%  

4.9 Công ty 
TNHH Du 
lịch Phú Lạc 

  Thành 
viên 
HĐTV 

  14B Ấp Long Đức 2, xã Tam 
Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

3600514066 19/09/2001 Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai 

    12,598,006  16.80%  

            

5 Thạch 
Mạnh Sang 

  Thành 
viên 

Nam 3.16, C/c PHG, Lê Đức 
Thọ, P.15, Quận Gò Vấp, 
TPHCM 

025899287 10/06/2014 TP.HCM 0 0.00%  



5.1 Ông Thạch 
Mạnh Hồng 

  Cha Nam Trạm, Phước Hưng, Trà Cú, 
Trà Vinh 

334084415 40454 Trà Vinh                 -    0.00%  

5.2 Bà Dương 
Thị Đồng 

  Mẹ Nữ Trạm, Phước Hưng, Trà Cú, 
Trà Vinh 

330274831 21/07/2012 Trà Vinh                 -    0.00%  

5.3 Bà Thẩm Thị 
Kiều Oanh 

  Vợ Nữ 3.16, C/c Phú Gia Hưng, Lê 
Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp, 
Tp.HCM 

240856320 22/03/2003 Đăk lăk                 -    0.00%  

5.4 Ông Thạch 
Mạnh Quang 

  Anh ruột Nam Trạm, Phước Hưng, Trà Cú, 
Trà Vinh 

334082438 17/08/2011 Trà Vinh                 -    0.00%  

5.5 Công ty 
TNHH Dịch 
vụ Quản lý 
BĐS Việt 
Nam 

  Chủ tịch 
HĐTV 

  27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q.Bình Thạnh 

0312174509 08/03/2013                   -    0.00%  

            

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc       

1 Vũ Kim 
Điền 

0 Tổng GĐ Nam 49/4A, Quang Trung, P.08, 
Gò Vấp, TP.HCM 

  02/03/2010 TP.HCM          50,000  0.07%  

1.1 Ông Vũ Kim 
Uân 

  Cha (đã 
mất) 

Nam                         -    0.00%  

1.2 Bà Phan Thị 
Ly 

  Mẹ (đã 
mất) 

Nữ                         -    0.00%  

1.3 Bà Lê Kim 
Thư 

  Vợ Nữ 49/4A Quang Trung, Phường 
8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

025605177 12/03/2012 TP.HCM                 -    0.00%  

1.4 Ông Vũ Kim 
Ngọc Khánh 

  em ruột Nam 49/4A Quang Trung, Phường 
8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

025272999 15/03/2010 TP.HCM                 -    0.00%  

1.5 Bà Vũ Kim 
Thiên Anh 

  em ruột Nam 24/9 KP2, Phường Hố Nai, 
Thành phố Biên Hòa, Đồng 
Nai 

271635044 12/07/2014 Đồng Nai                 -    0.00%  



1.6 Ông Vũ Kim 
Bình An 

  em ruột Nam Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, 
Huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

271692154 29/07/2010 Đồng Nai                 -    0.00%  

1.7 Vũ Ngọc Gia 
Thoại 

  con (còn 
nhỏ) 

Nữ 49/4A Quang Trung, Phường 
8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

                      -    0.00%  

1.8 Vũ Ngọc Gia 
Phượng 

  con (còn 
nhỏ) 

Nữ 49/4A Quang Trung, Phường 
8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

                      -    0.00%  

1.9 Công ty CP 
Dịch vụ và 
Xây dựng 
Địa ốc Đất 
Xanh 

  Đơn vị cử 
Ông Vũ 
Kim Điền 
làm đại 
diện vốn 
tại Công 
ty 

  27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 
24, Quận Bình Thạnh, 
Tp.HCM 

0303104343 23/11/2007 TP.HCM     12,151,621  16.20%  

1.10 Công ty CP 
Du lịch 
Giang Điền 

  Thành 
viên 
HĐQT 

  104/4 Ấp Hòa Bình, xã 
Giang Điền, Trảng Bom, 
Đồng Nai 

3600859529 11/12/2006 Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai 

                -    0.00%  

            

2 Lý Khai 
Thuận 

  Phó Tổng 
GĐ 

Nam 262/1 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 
3, TP.HCM 

  19/08/2004 TP.HCM 20000 0.03%  

2.1 Lý Văn 
Chuối 

  Cha (đã 
mất) 

Nam                         -    0.00%  

2.2 Ngô Ngọc 
Ánh 

  Mẹ (đã 
mất) 

Nữ                         -    0.00%  

2.3 Võ Thị Đài 
Trang 

  Vợ Nữ 262/1 Lê Văn Sỹ, P 14, Quận 
3, TP. HCM 

023007256 19/08/2004 CA. 
TP.HCM 

                -    0.00%  

2.4 Lý Tố Lan   Chị Nữ 262/5 Lê Văn Sỹ, P 14, Quận 
3, TP. HCM 

023007066 05/01/2004 CA. 
TP.HCM 

      3,250,000  4.33%  

2.5 Lý Thị Tố 
Trinh 

  Chị Nữ 508/1 Nguyễn Đình Chiểu, 
P.4, Q.3 Tp. HCM 

023007065 10/05/2013 CA. 
TP.HCM 

                -    0.00%  



2.6 Lý Hồng 
Chương 

  Con (còn 
nhỏ) 

Nam 262/1 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 
3, TP.HCM 

                      -    0.00%  

2.7 Lý Hồng 
Duy 

  Con (còn 
nhỏ) 

Nam 262/1 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 
3, TP.HCM 

                      -    0.00%  

2.8 Công ty 
TNHH Đầu 
tư và Phát 
triển Du lịch 
Khang Hưng 

  Chủ tịch 
HĐTV 

  14D Đặng Văn Ngữ, P 10, 
Quận PN, TP. HCM 

312506271 16/10/2013 SKHĐT. TP 
HCM 

                -    0.00%  

2.9 Công ty 
TNHH Du 
lịch Phú Lạc 

  Thành 
viên 
HĐTV 

  14B Ấp Long Đức 2, xã Tam 
Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

3600514066 19/09/2001 Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai 

    12,598,006  16.80%  

            

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát       

1 Trần Văn 
Minh 

0 Trưởng 
ban 

Nam C104C2, Man Thiện, P. 
Hiệp Phú, Q9, TP.HCM 

025475929 26/09/2011 TP.HCM 0 0.00%  

1.1 Trần Văn 
Thường 

  Cha Nam 54/101B Trần Quang Khải, 
phường Mỹ Thới, Tp. Long 
Xuyên, An Giang. 

                      -    0.00%  

1.2 Trần Kim 
Lộc 

  Mẹ Nữ 54/101B Trần Quang Khải, 
phường Mỹ Thới, Tp. Long 
Xuyên, An Giang. 

350544559 08/08/2007 Tp. Long 
Xuyên, An 

Giang. 

                -    0.00%  

1.3 Trần Ngọc 
Thuý 

  Chị Nữ 54/101B Trần Quang Khải, 
phường Mỹ Thới, Tp. Long 
Xuyên, An Giang. 

352375391 23/02/2012 Tp. Long 
Xuyên, An 

Giang. 

                -    0.00%  

1.4 Trần Minh 
Phụng 

  Em Nam 54/101B Trần Quang Khải, 
phường Mỹ Thới, Tp. Long 
Xuyên, An Giang. 

352091884 15/08/2007 Tp. Long 
Xuyên, An 

Giang. 

                -    0.00%  

1.5 Phạm Thuỳ 
Trang 

  Vợ Nữ C104 C2 Man Thiện, P. Hiệp 
Phú, Q9, TP.HCM 

025475930 26/09/2011 CA. 
TP.HCM 

                -    0.00%  



1.6 Trần Khánh 
Binh 

  Con (còn 
nhỏ) 

  C104 C2 Man Thiện, P. Hiệp 
Phú, Q9, TP.HCM 

                      -    0.00%  

1.7 Công ty 
TNHH Du 
lịch Phú Lạc 

  Tổng 
Giám đốc 

  14B Ấp Long Đức 2, xã Tam 
Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

3600514066 19/09/2001 Phòng 
ĐKKD tỉnh 
Đồng nai 

    12,598,006  16.80%  

1.8 Công ty CP 
Du lịch 
Giang Điền 

  Trưởng 
BKS 

  104/4 Ấp Hòa Bình, xã 
Giang Điền, Trảng Bom, 
Đồng Nai 

3600859529 11/12/2006 Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai 

                -    0.00%  

            

2 Đặng 
Quang Hải 

0 Thành 
viên 

Nam 23 Block 123,CC Mỹ 
Phước, Bùi Hữu Nghĩa, P2, 
Q. Bình Thạnh, Tp HCM 

024615014 26/10/2006 Tp HCM 20000 0.03%  

2.1 Đặng Ngọc 
Trường 

  Cha Nam 898 Hùng Vương, Di Linh, 
Lâm Đồng 

250213700 07/09/2006 CA Lâm 
Đồng 

                -    0.00%  

2.2 Nguyễn Thị 
Hoàn 

  Mẹ Nữ 898 Hùng Vương, Di Linh, 
Lâm Đồng 

250786921   CA Lâm 
Đồng 

                -    0.00%  

2.3 Đặng Hải 
Giang 

  Em Nam 23 Block 123 Chung cư Mỹ 
Phước, Bùi Hữu Nghĩa, P2, 
Bình Thạnh, TPHCM 

024615013 26/10/2006 CA TPHCM                 -    0.00%  

2.4 Đặng Quang 
Đại 

  Em Nam 23 Block 123 Chung cư Mỹ 
Phước, Bùi Hữu Nghĩa, P2, 
Bình Thạnh, TPHCM 

025359759 26/10/2010 CA TPHCM                 -    0.00%  

2.5 Đặng Thị 
Thu Thủy 

  Em Nữ 898 Hùng Vương, Di Linh, 
Lâm Đồng 

250918130 19/06/2012 CA Lâm 
Đồng 

                -    0.00%  

2.6 Phạm Trung 
Chính 

  Vợ Nữ 23 Block 123 Chung cư Mỹ 
Phước, Bùi Hữu Nghĩa, P2, 
Bình Thạnh, TPHCM 

250755528 23/08/2005 CA Lâm 
Đồng 

                -    0.00%  

            



3 Phạm Hồng 
Sơn 

0 Thành 
viên 

Nam 8A/9C1 THÁI VĂN 
LUNG, P.BẾN NGHÉ, 
QUẬN 1, TP.HCM 

025464112 26/03/2011 TP.HCM 0 0.00%  

3.1 Phạm Sơn 
Hà 

  Cha Nam  Số 8/7A Tổ 4, Khu Phố 3, P. 
Phước Long B, TP.HCM 

025402246 22/03/2011 CA.TP.HCM                 -    0.00%  

3.2 Bùi Thị 
Minh 

  Mẹ Nữ Số 8/7A Tổ 4, Khu Phố 3, P. 
Phước Long B, TP.HCM 

100084632 11/09/2009 CA. Quảng 
Ninh 

                -    0.00%  

3.3 Phạm Thị 
Thu Thủy 

  Chị Nữ Số 13/14 Lê Thánh Tôn, P. 
Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

023969696 22/01/2002 CA.TP.HCM                 -    0.00%  

3.4 Phạm Thị 
Phương Lan 

  Vợ Nữ 8A/9C1 Thái Văn Lung, P. 
Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

025464103 26/03/2011 CA.TP.HCM                 -    0.00%  

3.5 Phạm Hồng 
Vân 

  Con Nữ 8A/9C1 Thái Văn Lung, P. 
Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

                      -    0.00%  

3.6 Phạm Hồng 
Anh 

  Con Nữ 8A/9C1 Thái Văn Lung, P. 
Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

                      -    0.00%  

            

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính       

1 Nguyễn 
Quang Đạt 

0 GĐTC Nam B3.5 CC Phú Hoàng Anh 1, 
đường Nguyễn Hữu Thọ, 
xã Phước Kiển, huyện Nhà 
Bè, TP.HCM 

025503542 08/07/2011 TP.HCM          50,000  0.07%  

1.1 Nguyễn 
Quang Đại 

  Cha (mất) Nam                         -    0.00%  

1.2 Nguyễn Thị 
Khanh 

  Mẹ Nữ Thôn 7, X. Thuận Hà, H. 
Đắk Song, T. Đắ Nông 

245131305 11/03/2007 Đắk Nông                 -    0.00%  

1.3 Nguyễn 
Đình Lệ Thu 

  Vợ Nữ B3.5 CC Phú Hoàng Anh 1, 
đường Nguyễn Hữu Thọ, xã 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
TP.HCM 

025503541 08/07/2011 TP.HCM                 -    0.00%  



1.4 Nguyễn 
Quang Bảo 
Nhi 

  Con (còn 
nhỏ) 

Nữ B3.5 CC Phú Hoàng Anh 1, 
đường Nguyễn Hữu Thọ, xã 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
TP.HCM 

                      -    0.00%  

1.5 Nguyễn 
Quang Hưng 

  Con (còn 
nhỏ) 

Nam B3.5 CC Phú Hoàng Anh 1, 
đường Nguyễn Hữu Thọ, xã 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
TP.HCM 

                      -    0.00%  

1.6 Công ty CP 
Du lịch 
Giang Điền 

  TV 
HĐQT 

  104/4 Ấp Hòa Bình, xã 
Giang Điền, Trảng Bom, 
Đồng Nai 

3600859529 11/12/2006 Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai 

                -    0.00%  

            

V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng       

1 Võ Đình 
Ban 

  KTT Nam KV8,P. Đống Đa, TP. Quy 
Nhơn, Bình Định 

211687740  22/11/2010 Bình Định 20000 0.03%  

1.1 Ông Võ Kim 
Hùng 

  Cha Nam Khu vực 8, P.Đống Đa, 
TP.Quy Nhơn, Bình Định 

210170873 03/05/2002 CA.Bình 
Định 

                -    0.00%  

1.2 Bà Nguyễn 
Thị Hắng 

  Mẹ Nữ Khu vực 8, P.Đống Đa, 
TP.Quy Nhơn, Bình Định 

210170867 10/09/2001 CA.Bình 
Định 

                -    0.00%  

1.3 Bà Nguyễn 
Hoàng 
Nhung 

  Vợ Nữ 130/16 Hiệp Bình, Tổ 52B, 
Khu phố 8, P.Hiệp Bình 
Chánh, Q.Thủ Đức, 
TP.HCM 

211814633 21/01/2003 CA.Bình 
Định 

                -    0.00%  

1.4 Bà Võ Thị 
Phước 

  Chị ruột Nữ Khu vực 7, P.Hải Cảng, 
TP.Quy Nhơn, Bình Định 

211243891 23/6/2006 CA.Bình 
Định 

                -    0.00%  

1.5 Ông Võ Kim 
Long 

  Anh ruột Nam Khu vực 8, P.Đống Đa, 
TP.Quy Nhơn, Bình Định 

211462205 22/04/2003 CA.Bình 
Định 

                -    0.00%  

1.6 Ông Võ Kim 
Lân 

  Anh ruột Nam B1104 Chung cư 02 Nguyễn 
Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu, 
Tỉnh BR-VT 

211584839 10/09/2001 CA.Bình 
Định 

                -    0.00%  



1.7 Bà Võ Thị 
Liễu 

  Em ruột Nữ Khu vực 8, P.Đống Đa, 
TP.Quy Nhơn, Bình Định 

211895098 05/08/2014 CA.Bình 
Định 

                -    0.00%  

1.8 Ông Võ 
Hoàng Lâm 

  Con ruột Nam 130/16 Hiệp Bình, Tổ 52B, 
Khu phố 8, P.Hiệp Bình 
Chánh, Q.Thủ Đức, 
TP.HCM 

                      -    0.00%  

1.9 Công ty CP 
Du lịch 
Giang Điền 

  TV BKS   104/4 Ấp Hòa Bình, xã 
Giang Điền, Trảng Bom, 
Đồng Nai 

3600859529 11/12/2006 Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 

Nai 

                -    0.00%  

 
 
 
 

 

 



2. Giao dịch cổ phiếu: 
 

Stt Người 
thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ 
với cổ đông 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm  

Số CP Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ 
1 Bà Lý Thị 

Tố Trinh  
Vợ ông Lê 
Kỳ Phùng – 

Chủ tịch 
HĐQT 

6.500.000 8,67% 0 0% Bán và cho tặng 

2 Ông Lê 
Kỳ Phùng 

Chủ tịch 
HĐQT 

3.250.000 4,33% 9.410.980 12,55% Được cho tặng từ 
Bà Lý Thị Tố 

Trinh, đã CBTTvà 
báo cáo KQGD 

cho UBCKNN và 
tổ chức phát hành  

3 Ông Bùi 
Đắc Tuần 

Thành viên 
HĐQT 

49.598  0,07% 149.598 0,20 Nhận chuyển 
nhượng từ trước 
khi đăng ký công 

ty đại chúng 
4 Ông Lý 

Khai 
Thuận 

Thành viên 
HĐQT 

kiêm Phó 
TGĐ 

0 0% 20.000 0,03 Nhận chuyển 
nhượng từ trước 
khi đăng ký công 

ty đại chúng 
5 Ông Hà 

Đức Hiếu 
Thành viên 

HĐQT 
0 0% 50.000 0,07 Nhận chuyển 

nhượng từ trước 
khi đăng ký công 

ty đại chúng 
6 Ông Trần 

Công 
Luận 

Thành viên 
HĐQT 

0 0% 20.000 0,03 Nhận chuyển 
nhượng từ trước 
khi đăng ký công 

ty đại chúng 
7 Ông Đặng 

Quang 
Hải 

Thành Viên 
Ban kiểm 

soát 

0 0% 20.000 0,03 Nhận chuyển 
nhượng từ trước 
khi đăng ký công 

ty đại chúng 
8 Ông Võ 

Đình Ban 
Kế Toán 
trưởng 

0 0% 20.000 0,03 Nhận chuyển 
nhượng từ trước 
khi đăng ký công 

ty đại chúng 
9 Ông Vũ 

Kim Điền 
Tổng Giám 

đốc 
0 0% 50.000 0,07 Nhận chuyển 

nhượng từ trước 
khi đăng ký công 

ty đại chúng 
10 Ông 

Nguyễn 
Quang 
Đạt 

Giám đốc 
tài chính 

0 0% 50.000 0,07 Nhận chuyển 
nhượng từ trước 
khi đăng ký công 

ty đại chúng 

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên 
quan với chính Công ty). 
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